CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạn phúc


BÀI VIẾT SÁNG KIẾN

(Đề nghị công nhận sáng kiến kinh nghiệm)
-----------

1. Đặt vấn đề:
Hiện tại, trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM có một số hội trường bao gồm: Hội trường A, B, C1 và tất cả các hội trường này đều sử dụng tủ điện điều khiển cung cấp nguồn từ một nguồn là điện lưới quốc gia cung cấp.
Do đó khi cần nguồn dự phòng (máy phát điện) cho những buổi lễ, hội, họp quan trọng thì chưa có hệ thống chuyển nguồn tự động (ATS) nên những buổi lễ, hội, họp quan trọng sẽ gián đoạn nếu có sự cố mất điện lưới quốc gia.
Song song với vấn đề chưa có hệ thống chuyển nguồn tự động (ATS) là vấn đề về chi phí cho hệ thống chuyển nguồn tự động (ATS) thường là rất cao nếu sử dụng cho các hội trường thì là chưa hợp lý do tần suất sử dụng là ít.
2. Nội dung cơ bản của sáng kiến: 

2.1. Hệ thống chuyển nguồn tự động (Automatic Transfer Switch)
2.1.1. Cơ bản về hệ thống chuyển nguồn tự động (ATS)
- Tủ ATS là một thiết bị khớp nối với một máy phát điện và hệ thống điện của tòa nhà. Nó theo dõi các nguồn điện và chuyển tín hiệu khởi động đến máy phát điện nếu nguồn điện xảy ra sự cố (mất pha, mất trung tính, thấp áp, quá áp,…) vượt quá khả năng đáp ứng của thiết bị điện hoặc khi sự cố mất điện xảy ra. Điện dự phòng ngay lập tức được cấp vào tủ điện đa dụng chính hoặc một tủ điện khẩn cấp thông qua tủ ATS.
- Thông thường, tủ ATS có hai đầu vào và một đầu ra. Đầu vào là một máy phát điện dự phòng và nguồn điện. Tủ ATS sẽ tự động bật máy phát điện trong trường hợp mất điện hoặc nó có thể được được bật bằng tay. Máy phát điện được xem là một nguồn điện dự phòng đáng tin cậy và ổn định hơn các nguồn dự phòng khác.            

2.1.2. Một số loại tủ ATS lưu hành trên thị trường
- Tủ ATS có điều khiển trung tâm bằng PLC
[image: image1.jpg]



Hình 2.1.2a: Tủ ATS điều khiển bằng PLC


+ Loại tủ ATS này có nhược điểm là cần người vận hành, sử dụng phải có trình độ chuyên môn về PLC (Programmable Logic Controller) và chi phí khi mua rất cao (Giá tham khảo với loại 100A: 19.000.000 ~ 25.000.000VNĐ)

+ Ưu điểm của loại tủ này là do sử dụng PLC nên tốc độ xử lý cao, độ chính xác cao, chống được những sự cố ngoài ý muốn như mất trung tính, mất pha, …, ngoài ra còn được phép thay đổi cách thức hoạt động theo ý muốn người sử dụng
- Tủ ATS điều khiển bằng vi xử lý
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Hình 2.1.2b: Tủ ATS điều khiển bẳng vi xử lý

+ So với loại ATS sử dụng PLC thì loại này có nhược điểm là xử lý chậm hơn, đôi lúc không chính xác (do lập trình vi xử lý), không thể thay đổi cách thức hoạt động theo ý muốn người sử dụng (do vi xử lý đã được lập trình từ trước theo nhà cung cấp)


+ Tuy vậy loại này có ưu điểm rất lớn là giá thành rẻ hơn loại ATS sử dụng PLC (Giá tham khảo loại 100A: 5.000.000 ~8.000.000 VNĐ)

- Bộ đổi nguồn tự động
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Hình 2.1.2c: Bộ đổi nguồn tự động (100A)


+ Ưu điểm chuyển đổi nhanh làm việc chắc chắn, độ tin cậy tính năng hiệu quả cao. Giá thành phù hợp với các ứng dụng dùng trong dân dụng, tòa nhà (Giá tham khảo loại 100A: 1.590.000 VNĐ)


+ Nhược điểm của loại này là không có bảo vệ mất pha, mất trung tính

2.1.3. Cơ bản về bộ đổi nguồn tự động SHP-AT6 100A
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Hình 2.1.3a Bộ chuyên đổi nguồn tự động SHP-AT6-100A

Bộ chuyển đổi nguồn tự động SHP-AT6-100A là thiết bị giúp chuyển đổi nguồn điện tự động cho phép tải sử dụng nguồn điện dự phòng, nguồn điện phụ khi nguồn điện chính bị mất hoặc gặp sự cố. Ngoài ra bộ chuyển đổi nguồn tự động SHP-AT6-100A còn được sử dụng để truyển đổi nguồn điện sử dụng như năng lượng mặt trời, nguồn điện máy phát điện hoặc sử dụng giữa 2 nguồn điện lưới với nhau trong việc chia tải giữa 2 công tơ điện.
Ngoài ra còn được sử dụng để chuyển đổi nguồn điện sử dụng như năng lượng mặt trời hoặc sử dụng giữa 2 nguồn điện lưới với nhau. Cho phép kết hợp với bộ hẹn giờ hoặc bộ điều khiển từ xa qua wifi để vận hành hệ thống qua mạng Wifi, 3G.
Khi được kết hợp với các thiết bị bảo vệ còn có vai trò bảo vệ điện lưới trong các trường hợp: mất pha, mất trung tính, quá áp, sụt áp,… khi gặp sự cố bộ chuyển đổi nguồn tự động SHP-AT6-100A được kết hợp với các thiết bị bảo vệ sẽ điều khiển tự động chuyển sang nguồn dự phòng và cho đến khi bộ nguồn chính được khôi phục trở lại bộ bộ chuyển đổi nguồn tự động SHP-AT6-100A tự động chuyển về sử dụng nguồn điện chính.
Việc chuyển đổi có thể hoạt động theo chế độ tự động (Auto) hoặc điều khiển bằng tay (Manual).

2.2. Ứng dụng bộ chuyển nguồn tự động SHP-AT6-100A

2.2.1. Thực tế tại tủ điện điều khiển cung cấp nguồn cho hội trường tại trường cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM
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Hình 2.2.1a: Tủ điện tại HT.A

Như hình ảnh trên ta thấy được là thực tế tại hội trường A của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM sử dụng cầu dao đảo để chuyển đổi nguồn cấp cho hội trường, do vậy tốc độ đáp ứng chậm, và vận hành hoàn toàn bằng tay.

2.2.2. Ứng dụng bộ chuyển nguồn tự động SHP-AT16-100A vào hội trường A

- Vị trí đặt an toàn đối với bộ chuyển nguồn tự động [image: image6.jpg][0 6] (3] (3]
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Hình 2.2.2a: Vị trí lắp và sơ đồ đấu dây cho đèn báo


- Sơ đồ đấu dây thay từ cầu dao đảo sang bộ chuyển nguồn tự động
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2.2.3. So sánh trước và sau khi sử dụng bộ chuyển nguồn tự động SHP-AT16-100A

- Trước khi sử dụng:


+ Vận hành hoàn toàn bằng tay tại khâu chuyển nguồn


+ Tốc độ phản hồi chậm do có người vận hành



+ Cần có kỹ thuật viên túc trực liên tục



+ Độ tin cậy chưa cao do thiết bị đóng ngắt còn đơn giản


- Sau khi sử dụng:



+ Hệ thống chuyển nguồn hoàn toàn tự động khi mất điện lưới cũng như có lại điện lưới



+ Tốc độ phản hồi nhanh


+ Không cần có kỹ thuật viên túc trực liên tục



+ Độ tin cậy cao



+ Vận hành bền bỉ



+ Có đèn báo trực quan 
3. Kết quả áp dụng thử sáng kiến:


- Áp dụng thử tại hội trường A kết hợp với máy phát điện 65KVA của trường thì hệ thống chuyển nguồn tự động hoạt động tương đối tốt ngoại trừ việc có 1 khoản thời gian delay khi mất nguồn lưới cấp

- Điều kiện để áp dụng chính thức là cần có thời gian nhằm thử độ bền cũng như độ ổn định của bộ chuyển nguồn tự động SHP-AT16-100A.
4. Lợi ích mang lại

- Khi áp dụng cải tiến thì tủ điện điều khiển cung cấp cho các hội trường  thì hệ thống chuyển nguồn tự động hoạt động giúp các hoạt động (lễ, hội, họp,…)được tổ chức không bị gián đoạn, đạt hiệu quả hơn khi có sự cố mất điện lưới.

- So với những phương pháp sử dụng tủ ATS (PLC, Vi xử lý,…) thì cải tiến sử dụng bộ chuyên nguồn tự động SHP-AT16-100A tiết kiệm chi phí hơn rất nhiều:

	STT
	Tên phương pháp
	Chi phí

	1
	Tủ ATS sử dụng PLC
	19.000.000~25.000.000 VNĐ

	2
	Tủ ATS sử dụng Vi xử lý
	5.000.000 ~ 8.000.000 VNĐ

	3
	Bộ SHP-AT16-100A
	1.590.000 VNĐ


(Áp dụng với loại 100A)
5. Các đơn vị/lĩnh vực khác có thể áp dụng sáng kiến


- Tất cả các đơn vị, cơ quan, công ty, … có hội trường, phòng họp đều có thể áp dụng phương pháp trên.
6. Đánh giá phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến:


- Hiện tại cải tiên trên chỉ có hiệu quả trong phạm vi của đơn vị áp dụng. Tuy nhiên, nếu có thời gian để thực nghiệm nhiều hơn nhằm xác minh được độ bền, độ ổn định thì có thể nhân rộng ra phạm vi lớn hơn.
7. Các chứng cứ đính kèm để minh họa về phạm vi ảnh hưởng:


Tp.HCM, ngày  12  tháng  01  năm 2019

  XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG  
NGƯỜI VIẾT SÁNG KIẾN

KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ
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